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Mẫu IV 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN KHUYẾN NÔNG TRUNG ƯƠNG 

HÀNG NĂM 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-BNN-TCCB ngày     tháng     năm 2020 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 
TÊN ĐƠN VỊ 

-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------------- 

 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN KHUYẾN NÔNG TRUNG ƯƠNG 

NĂM …. 

 

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN 

1 Tên dự án:    

2 Tổ chức chủ trì:   

3 Chủ nhiệm dự án:   

4 Thời gian thực hiện:   

5 Địa điểm thực hiện:   

6 Mục tiêu dự án: 

6.1. Mục tiêu tổng quát:  

 …………………………………………………………………………………….. 

 6.2. Mục tiêu cụ thể: 

 …………………………………………………………………………………….. 

7 Kinh phí (Triệu đồng): 

TT Năm KP được duyệt KP đã cấp KP đã QT 

1 Năm thứ nhất    

2 Năm thứ hai    

3 Năm thứ ba    

 Tổng cộng    
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II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN NĂM… 

1 

 

Mục tiêu của dự án năm kế hoạch 

………………………………………………………………………………………… 

2 Nội dung dự án 

 2.1. Xây dựng mô hình: 

- Loại mô hình (quy mô gắn với loại mô hình). 

- Số mô hình:  

- Số điểm triển khai: 

- Tổng quy mô:  

Lập biểu:  

TT 
Loại mô hình/ 

mô hình 

Quy mô 

(ha/con) 

Dự kiến số 

hộ tham gia 

(hộ) 

Địa điểm triển khai 

(xã, huyện, tỉnh) 

1         

2         

…         

Cộng      

2.2. Đào tạo, tập huấn: 

a)Tập huấn cho người nông dân trực tiếp tham gia mô hình:  

- Số lớp: 

- Thời gian cho mỗi lớp: 

- Thành phần:   

- Thời gian và số lần tập huấn:   

- Nội dung tập huấn:   

- Kết quả dự kiến đạt được:   

Lập biểu: 

TT Nội dung lớp tập huấn 
Số lớp 

(lớp) 

Số người 

tham gia 

(người) 

Địa điểm thực hiện 

(xã, huyện, tỉnh) 

1         

    
 
     

...   
 
     

Cộng      
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b) Đào tạo, tập huấn nhân rộng mô hình  

- Số lớp: 

- Thời gian cho mỗi lớp: 

- Thành phần:   

- Thời gian và số lần tập huấn:   

- Nội dung tập huấn:   

- Kết quả dự kiến đạt được:   

Lập biểu: 

TT Nội dung lớp tập huấn 
Số lớp 

(lớp) 

Số người 

tham gia 

(người) 

Địa điểm thực hiện 

(xã, huyện, tỉnh) 

1         

2   
 
     

...   
 
     

Cộng      

 

  2.3.Thông tin tuyên truyền: 

Các nội dung thông tin tuyên truyền (số lượng, quy mô, địa điểm, thời điểm thực 

hiện, số người tham gia, kết quả dự kiến…) 

Các nội dung: hội nghị, hội thảo, pano, tờ rơi, báo đài,… 

 
 2.4. Quản lý, kiểm tra, giám sát dự án: 

(Nêu dự kiến các hoạt động, dự kiến thời gian thực hiện) 

- Kế hoạch kiểm tra dự án hàng năm 

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ. 

3 Kế hoạch triển khai cụ thể của dự án: 

TT Nội dung   
 Quy 

mô 
Địa điểm 

Thời gian 

thực hiện 

(bắt đầu, 

kết thúc)  

Đơn vị thực 

hiện 

Kinh phí 

(Tr.đồng)   
Ghi 

chú  

3.1. Xây dựng mô hình  

             

3.2.  Đào tạo, tập huấn nhân rộng mô hình 

             

3.3. Thông tin tuyên truyền 

        

3.4. Kinh phí quản lý      
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4 Tổng hợp nội dung, kinh phí thực hiện dự án theo địa phương: 

TT Nội dung 
Tỉnh, thành phố 

Cộng 
A B C ... 

1 Xây dựng mô hình      

  Quy mô      

  Kinh phí       

2 Đào tạo, tập huấn      

 Số lớp      

 Kinh phí      

3 Thông tin tuyên truyền      

 Nội dung      

 Kinh phí      

4 Kinh phí quản lý      

       

 

III. KẾT QUẢ VÀ TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN 

1 Kết quả/sản phẩm của dự án và yêu cầu chất lượng cần đạt  

Số 

TT 
Chỉ tiêu/ nội dung Số lượng Chất lượng Ghi chú 

1.1. Xây dựng mô hình       

     

1.2. Đào tạo, tập huấn    

     

1.3. Thông tin tuyên truyền      

       

1.4. Quản lý, kiểm tra      

     

2 

 

 

Hiệu quả, tác động và lợi ích mang lại của dự án 

 

2.1. Đối với sản xuất  

  

2.2. Đối với kinh tế - xã hội và môi trường 

 

2.3. Khả năng nhân rộng cảu dự án 
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IV. TỔNG HỢP PHÂN BỔ KINH PHÍ 

Đơn vị: Triệu đồng 

TT Tên đơn vị 

Tổng kinh 

phí ngân 

sách hỗ trợ 

Kinh phí hỗ trợ cho từng nội dung 
Kinh 

phí đối 

ứng 

Xây 

dựng mô 

hình 

Đào 

tạo, tập 

huấn 

Thông 

tin tuyên 

truyền 

Quản 

lý 

1               

2               

3               

…               

Tổng số             

 

V. NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN DỰ ÁN             Đơn vị: Triệu đồng 

TT Nguồn kinh phí Tổng số 

Kinh phí cho từng nội dung 

Xây dựng 

mô hình 

Đào tạo 

tập huấn 

Thông tin 

tuyên truyền 

Quản lý 

dự án 

 Tổng kinh phí           

 Trong đó: 
     

1 Nguồn vốn ngân sách           

2 Nguồn vốn đối ứng           

3 Nguồn vốn khác           

(Có dự toán chi tiết kèm theo) 

 
   …….., ngày ......  tháng ...... năm 20… 

 

Chủ nhiệm dự án 
(Họ tên, chữ ký) 

Thủ trưởng  

Tổ chức chủ trì dự án 
(Họ tên, chữ ký, đóng dấu) 
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TỔNG HỢP DỰ TOÁN KINH PHÍ DỰ ÁN KHUYẾN NÔNG NĂM 20…. 

I/- XÂY DỰNG MÔ HÌNH TRÌNH DIỄN 

 

Quy mô: 

 

  Địa bàn: 

   

   Đơn vị tính: 1.000 đồng 

TT Nội dung 

Đơn 

 vị 

tính 

Số  

lượng 

 Đơn 

 giá  

Thành  

tiền 

Phân ra các nguồn 

Ghi  

chú 

Kinh phí ngân sách Kinh phí đối ứng Nguồn khác 

Số lượng 
Thành 

tiền 

Số 

lượng 

Thành 

tiền 

Số 

lượng 

Thành 

tiền 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Giống                       

2 Vật tư thiết yếu                       

3 Công cán bộ chỉ đạo                        

4 Tập huấn                       

5 Tổng kết mô hình                       

Tổng cộng :                       

II/- ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN 

Quy mô:   
Địa điểm:                                                                                                                                                                                             Đơn vị tính: 1.000 đồng 

TT Nội dung 

Đơn 

 vị 

tính 

Số  

lượng 

Đơn 

 giá 

Thành  

tiền 

Phân ra các nguồn 

Ghi  

chú 

Kinh phí ngân sách Kinh phí đối ứng Nguồn khác 

Số 

lượng 

Thành 

tiền 

Số 

lượng 

Thành 

tiền 

Số 

lượng 

Thành 

tiền 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Thuê hội trường (trang thiết bị, phục vụ)             
    

  

2 In ấn tài liệu             
    

  

3 Giảng viên, hướng dẫn  
          

  

4 Học viên (HV) 
          

  

5 Tiền nước uống             
    

  

6 Văn phòng phẩm             
    

  

7 Vật tư thực hành             
    

  

8 Chi khác 
          

  

9 Thuê điểm thăm quan, thực hành             
    

  

Tổng cộng:   
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III/- THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN 

Đơn vị tính: 1.000 đồng 

TT Nội dung 
Đơn 

 vị tính 

Số  

lượng 

Đơn 

 giá 

Thành  

tiền 

Phân ra các nguồn 

Ghi  

chú 

Kinh phí ngân sách Kinh phí đối ứng Nguồn khác 

Số 

lượng 
Thành tiền 

Số 

lượng 

Thành 

tiền 

Số 

lượng 

Thành 

tiền 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Thông tin (pa-nô)             
     

2 Tài liệu (tờ rơi, tờ gấp)             
     

3 Hội thảo đầu bờ             
     

4 Hội nghi vùng             
     

Tổng cộng:   
 

  
 

  
     

 

IV/- QUẢN LÝ DỰ ÁN (5%)   
 

  
     

Kinh phí  quản lý, kiểm tra dự án hàng năm.         

V/- TỔNG CỘNG (I+II+III+IV)   
 

  
 

  
   

(Số tiền viết bằng chữ:   

Chủ nhiệm Dự án 

(Họ tên, chữ ký) 

 

 

  

Kế toán trưởng 

(Họ tên, chữ ký) 

 

 

 

  

Thủ trưởng Tổ chức chủ trì 

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu) 

 

 

 

  

*Ghi chú:  

- Dự toán theo dự toán đã được phê duyệt tại thuyết minh dự án. Nếu có điều chỉnh dự toán cần lập biểu so sánh các mục dự toán thay đổi so với dự 

toán đã phê duyệt 

- Kèm theo các dự toán chi tiết cho từng đơn vị tham gia triển khai 
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